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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 52520301 Kỹ thuật Hóa học 37 30 7 37 37 35 0 2 94.6% 5.7% 80.0% 8.6% 5.7%
2 52420201 Công nghệ sinh học 45 17 28 45 45 40 1 4 91.1% 15.8% 44.7% 34.2% 5.3%
3 52540101 Công nghệ thực phẩm 84 17 67 84 73 72 0 1 98.6% 12.5% 58.3% 25.0% 4.2%
4 52520604 Kỹ thuật dầu khí 46 44 2 46 46 44 2 0 100% 22.7% 34.1% 40.9% 2.3%
5 52520209 Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông 164 151 13 164 144 130 1 13 91.0% 19.7% 41.7% 37.0% 1.6%
6 52520115 Kỹ thuật Nhiệt 115 106 9 115 92 90 2 0 100% 3.3% 86.7% 6.7% 3.3%
7 52580301 Kinh tế xây dựng 147 78 69 147 122 121 0 1 99.2% 14.9% 82.6% 0.8% 1.7%
8 52510601 Quản lý công nghiệp 53 26 27 53 47 43 1 3 93.6% 23.7% 39.5% 36.8% 0.0%
9 52480201 Công nghệ thông tin 172 150 22 172 139 138 0 1 99.3% 7.2% 42.8% 43.5% 6.5%

10 52480201 Công nghệ thông tin-CLC 30 28 2 30 30 30 0 0 100% 6.7% 43.3% 43.3% 6.7%
11 52905206 CTTT ngành Điện tử Viễn thông 38 36 2 38 38 36 1 1 97.4% 16.7% 30.6% 52.8% 0%
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Đường link đăng tải Danh sách: http://dut.udn.vn/Phong/Khaothi

PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số  1089/BC-ĐHBK ngày 13 tháng 10 năm 2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng)
Trình độ đào tạo: Đại học 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
12 52905216 CTTT ngành Hệ thống Nhúng 14 14 0 14 14 12 1 1 92.9% 0% 66.7% 33.3% 0%
13 52580201 Kỹ thuật Công trình Xây dựng 281 274 7 281 163 161 2 0 100% 10.6% 82.6% 5.0% 1.9%
14 52520201 Kỹ thuật điện – điện tử 236 234 2 236 148 144 1 3 98.0% 21.5% 62.5% 15.3% 0.7%
15 52520201 Kỹ thuật điện – điện tử - CLC 47 46 1 47 47 47 0 0 100% 29.8% 61.7% 8.5% 0.0%
16 52850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 54 33 21 54 47 40 3 4 91.5% 10.8% 67.6% 13.5% 8.1%
17 52520320 Kỹ thuật môi trường 51 17 34 51 45 41 0 4 91.1% 22% 65.9% 4.9% 7.3%
18 52580208 Kỹ thuật Xây dựng – Tin học Xây dựng 41 36 5 41 41 37 0 4 90.2% 13.5% 73.0% 5.4% 8.1%
19 52580202 Xây dựng Công trình Thủy 78 76 2 78 66 66 0 0 100% 24.2% 72.7% 3% 0.0%
20 * Công nghệ thông tin-CN công nghệ phần mềm 10 10 0 10 10 10 0 0 100% 10% 50.0% 20% 20.0%
21 * Kỹ thuật điện-CN Tin học công nghiệp 13 12 1 13 13 10 3 0 100% 0% 30.0% 70% 0.0%
22 * Kỹ thuật cơ khí- CN Sản xuất tự động 11 11 0 11 11 10 1 0 100% 10% 10.0% 70% 10.0%
23 52140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 20 19 1 20 20 14 0 6 70% 0% 100% 0% 0.0%
24 52520103 Kỹ thuật Cơ khí 84 84 0 84 74 71 1 2 97.3% 7% 66.2% 21.1% 5.6%
25 52520122 Kỹ thuật Tàu Thủy 37 35 2 37 37 35 0 2 94.6% 5.7% 45.7% 45.7% 2.9%
26 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 232 230 2 232 145 138 3 4 97.2% 10.1% 86.2% 2.9% 0.7%
27 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông CLC 22 22 0 22 22 22 0 0 100% 22.7% 63.6% 4.5% 9.1%
28 52510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 23 20 3 23 23 22 0 1 95.7% 4.5% 86.4% 9.1% 0%
29 52510202 Công nghệ chế tạo máy 175 175 0 175 125 122 1 2 98.4% 7.4% 58.2% 32.8% 1.6%
30 52520114 Kỹ thuật Cơ-điện tử 84 84 0 84 69 65 1 3 95.7% 4.6% 40.0% 55.4% 0%
31 52580102 Kiến trúc 106 74 32 106 85 84 0 1 98.8% 2.4% 88.1% 7.1% 2.4%

Tổng cộng: 2550 2189 361 2550 2018 1930 25 63 96.9% 12.5% 64% 20.7% 2.8%

Ghi chú:
(*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên ngành
(**) Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/ Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi *100

    Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10  năm 2017
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